
ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
02/4/2015 Cà chua kg 20 5,000 100,000

Susu kg 15 6,000 90,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Cà rốt kg 1.9 10,000 19,000
Trứng gà trứng 50 1,900 95,000
Keo dán ống chai 1 10,000 10,000
Chả lụa kg 20 60,000 1,200,000

03/4/2015 Đùi gà góc tư kg 60 30,000 1,800,000
04/4/2015 Sả xay kg 1 5,000 5,000

Tỏi kg 1 20,000 20,000
Hành củ kg 1 30,000 30,000

05/4/2015 Phí SMS VCB T3 tháng 1 8,800 8,800
06/4/2015 Trứng vịt trứng 250 1,800 450,000
07/4/2015 Chả cá basa hấp kg 45 22,000 990,000

Tương cà kg 77,000
Tương ớt  kg 48,000
Chuối kg 42 250,000

09/4/2015 Thịt đùi kg 25 70,000 1,750,000
Mướp kg 20 6,000 120,000
Bầu kg 22 130,000
Hành lá kg 0.5 20,000 10,000
Ngò lần 1 10,000 10,000
Chuối kg 42 250,000

11/04/2015 Chả cá basa tươi kg 10 21,000 210,000
Thịt xay kg 20 50,000 1,000,000
Chuối kg 42 250,000
Bì heo kg 5 25,000 125,000
Hành củ kg 1 30,000 30,000
Tỏi kg 1 20,000 20,000
Sắn kg 3 5,000 15,000
Susu kg 22 6,000 132,000
Cà rốt kg 4 6,000 24,000
Cà chua kg 7 5,000 35,000
Hành lá kg 0.5 24,000 12,000
Ngò lần 1 3,000 3,000

9,328,800
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